Mô tả về quy trình, cách thức Nhà trường xác định mức đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR của CTĐT

Quy trình xác định mức đóng góp của học phần vào CĐR CTĐT
1. Nguyên tắc chung
Mỗi chương trình đào tạo (CTĐT) đều có chuẩn đầu ra cấp CTĐT (PLOs) được xác định theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, tham chiếu với chuẩn đầu ra các chương trình tương đương trong và ngoài nước.
Các học phần (HP) được thiết kế với chuẩn đầu ra học phần (CLOs). Mỗi CLO phải liên hệ trực tiếp đến ít nhất một PLO của CTĐT.
Mức độ đóng góp của CLO → PLO được xác định dựa trên ma trận PLO – CLO, bảo đảm tính minh bạch, đo lường được và tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.
2. Quy trình thực hiện
Bước 1. Xác định PLOs của CTĐT
· Hội đồng xây dựng CTĐT rà soát mục tiêu, tham chiếu khung trình độ quốc gia, ý kiến doanh nghiệp, cựu học viên, chuyên gia.
· PLOs được phân nhóm: (1) Kiến thức, (2) Kỹ năng, (3) Năng lực tự chủ – trách nhiệm, (4) Năng lực nghiên cứu/ứng dụng.
Bước 2. Xây dựng CLOs của từng học phần
· Giảng viên chủ trì học phần dựa vào mục tiêu, nội dung để viết CLO theo nguyên tắc SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
· Mỗi CLO được viết ở cấp độ năng lực theo thang Bloom cải tiến (nhận biết – hiểu – vận dụng – phân tích – đánh giá – sáng tạo).
Bước 3. Liên kết CLOs với PLOs
· Sử dụng ma trận đóng góp PLO – CLO:
Nếu CLO chỉ góp phần hỗ trợ đạt PLO → mức độ 1 (nhận biết/hiểu).
Nếu CLO đóng góp chính → mức độ 2 (vận dụng/phân tích).
Nếu CLO đóng góp cốt lõi, quyết định → mức độ 3 (đánh giá/sáng tạo).
Bước 4. Thẩm định và chuẩn hóa
· Hội đồng khoa/bộ môn rà soát ma trận để tránh dồn quá nhiều CLO vào một PLO hoặc bỏ trống PLO.
· Phòng Đào tạo Sau đại học kiểm tra tính đồng bộ giữa các học phần, bảo đảm mọi PLO đều có học phần hỗ trợ ở nhiều cấp độ.
Bước 5. Công bố và triển khai
· Ma trận PLO – CLO được công bố trong đề cương chi tiết học phần, giúp giảng viên, học viên, kiểm định viên theo dõi minh bạch.
- Mức độ đóng góp còn được dùng để thiết kế rubric đánh giá, phản ánh đúng vai trò của học phần trong CTĐT.
3. Ví dụ minh chứng
- Học phần Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (BIO82003):
+ CLO 1.1.1.3: “Phân tích cách viết báo cáo/bài báo khoa học” → góp mức 3 vào PLO 2.1.1 (kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo).
+ CLO 2.2.1.1: “Thể hiện liêm chính học thuật” → góp mức 2 vào PLO 2.2.1 (đạo đức nghiên cứu).
- Học phần Miễn dịch và Ứng dụng (EXP83016):
+ CLO 1.2.1.3: “Vận dụng kiến thức miễn dịch trong chẩn đoán bệnh” → góp mức 3 vào PLO 1.2.1 (vận dụng công nghệ hiện đại).
+ CLO 4.2.3.1: “Triển khai nghiên cứu dự án ứng dụng miễn dịch” → góp mức 3 vào PLO 4.2.3 (triển khai nghiên cứu).
4. Tác động
· Quy trình này giúp chuẩn hóa sự đóng góp của từng học phần, bảo đảm rằng CTĐT đạt được tất cả PLOs đã đề ra.
· Đồng thời, giảng viên và học viên nhận thức rõ vai trò của từng học phần trong việc hình thành năng lực tổng thể.
· Minh chứng này đã được thể hiện trong ma trận PLO – CLO của chương trình thạc sĩ Sinh học thực nghiệm (ban hành năm 2023).

Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng
Trường Đại học Vinh đã xây dựng và ban hành Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng (ĐBCL) nhằm thống nhất trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Bộ chuẩn được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Khung đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT, các tiêu chuẩn AUN-QA, ABET, CDIO và Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
Bộ chuẩn ĐBCL của Nhà trường bao gồm các nhóm tiêu chuẩn:
1. Sứ mạng, mục tiêu và chiến lược phát triển: Đảm bảo CTĐT gắn với sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển trường.
2. Chương trình đào tạo: Quy định chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, cách thức rà soát – cập nhật định kỳ.
3. Người học: Chính sách tuyển sinh, hỗ trợ học tập, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp.
4. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý: Chuẩn năng lực, tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ, hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ.
5. Hoạt động giảng dạy – học tập: Yêu cầu về phương pháp, công nghệ dạy học, chuẩn hóa đề cương, đánh giá kết quả học tập theo CLO/PLO.
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao: Chuẩn hóa quy trình quản lý đề tài, công bố khoa học, gắn kết doanh nghiệp.
7. Cơ sở vật chất và học liệu: Tiêu chuẩn về phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện điện tử, LMS.
8. Đảm bảo chất lượng nội bộ: Quy trình đánh giá trong, đánh giá ngoài, cải tiến liên tục.
*Cách thức triển khai
Bộ chuẩn được ban hành thành văn bản chính thức, phổ biến tới các đơn vị qua quyết định của Hiệu trưởng. Hằng năm, Nhà trường triển khai tập huấn ĐBCL cho cán bộ phụ trách. Các khoa, phòng ban thực hiện tự đánh giá định kỳ theo bộ chuẩn, báo cáo về Trung tâm ĐBCL giáo dục. Kết quả tự đánh giá được dùng để cải tiến chương trình đào tạo, hoạt động nghiên cứu và quản trị.
*Tác động thực tiễn: Bộ chuẩn ĐBCL giúp chuẩn hóa quy trình quản lý đào tạo, bảo đảm tất cả CTĐT đều tuân thủ khung thống nhất. Là công cụ để chuẩn bị kiểm định cấp cơ sở giáo dục và cấp CTĐT (AUN-QA, MOET). Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và niềm tin của người học, phụ huynh, xã hội.

Ví dụ minh hoạ học phần PPLNCKH
Mô tả học phần
Học phần “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chung thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành Thực vật học, Động vật học, Sinh học thực nghiệm, Lý luận và PPDH bộ môn Sinh học. Học phần này nhằm trang bị cho học viên những hiểu biết cơ bản đề làm tiền đề cho quá trình nghiên cứu khoa học: từ việc hiểu bản chất của nghiên cứu khoa học, các loại hình nghiên cứu khoa học, các thức xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương, lập kế hoạch và tổ chức nghiên cứu. Môn học còn trang bị cho học viên các phương pháp nghiên cứu cơ bản và vận dụng trong quá trình nghiên cứu chuyên môn, cách trình bày kết quả nghiên cứu và phương pháp vận dụng những hiểu biết về nghiên cứu khoa học vào lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Đồng thời trang bị những hiểu biết cho học viên trong việc trình bày kết quả nghiên cứu dưới dạng bài báo khoa học, luận văn, …Bên cạnh đó, học phần còn giúp học viên thực hiện thành thạo kĩ năng tư duy phản biện; kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp. Học viên thực hiện tốt việc tôn trọng và chấp hành đạo đức nghiên cứu, liêm chính học thuật. Học phần cũng góp phần phát triển kỹ năng giao tiếp học thuật cho học viên trong hoạt động chuyên môn. 
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT: 
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.1.1
	Vận dụng được kiến thức về triết học, quản trị, quản lý, phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học và hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Thực hiện thành thạo kĩ năng tư duy phản biện; kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp
	   3,5 {Mức 4}

	2.2.1
	Tôn trọng và chấp hành đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật
	3,5 {Mức 4}

	3.2.1
	Phát triển kỹ năng giao tiếp học thuật trong hoạt động chuyên môn
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.1.1
	Trình bày được lý thuyết về phương pháp NCKH và đạo đức NCKH
	


1.1.1
	
10% 
	
1,5 

	1.1.1.2
	Vận dụng được phương pháp nghiên cứu và trình tự các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học 
	
	
15%
	
2,5 

	1.1.1.3
	Phân tích được cách thức viết bài báo, luận văn khoa học để trình bày kết quả nghiên cứu 
	
	
10%
	
3,5 

	2.1.1.1
	Thực hiện thành thạo kĩ năng tư duy phản biện; kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo trong NCKH
	
2.1.2
	
20%
	
3,5 

	2.2.1.1
	Thực hiện tốt việc tôn trọng và chấp hành đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật
	2.2.1
	30%
	3,5

	3.2.1.1
	Thực hiện được kỹ năng giao tiếp học thuật trong hoạt động NCKH
	3.2.1
	10%
	2,5 



